
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

Họ và tên:  .......................................  

 .........................................................  

Lớp:  ............ SBD:  ........................  
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Năm học: 2025 - 2026 

 Môn: Công nghệ, Khối: 6 

Thời gian: 45 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Giám thị 1 Giám thị 2 Số thứ tự 

Số phách 

 
LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài thi Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số thứ tự 

Bằng số Bằng chữ Số phách 

ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ 1 
(Có 02 mặt) 

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Em hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bảng sau: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc động vật là? 

A. Vải sợi bông     C. Vải len   
B. Vải lanh      D. Cả ba ý trên 

Câu 2: Đâu không phải là đặc điểm của vải sợi thiên nhiên? 
A. Dễ bị nhàu      C. Mặc thoáng mát 
B. Độ hút ẩm thấp     D. Phơi lâu khô 

Câu 3: Quần áo mùa hè thường được may từ? 
A. Vải sợi bông      C. Vải sợi tơ tằm 
B. Vải sợi pha      D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4: Nguyên liệu ban đầu để sản xuất vải sợi tổng hợp? 
A. Than đá      C. Gỗ 
B. Tre       D. Sợi bông 

Câu 5: Trang phục thể thao thuộc kiểu trang phục nào? 
A. Theo thời tiết     C. Theo lứa tuổi 
B. Theo công dụng     D. Theo giới tính 

Câu 6: Vật dụng nào không đi kèm trang phục? 
A. Ba lô       C. Thắt lưng 
B. Điện thoại      D. Khăn quàng 

Câu 7: Lựa chọn trang phục căn cứ vào? 
A. Vóc dáng cơ thể     C. Môi trường và tính chất công việc 
B. Lứa tuổi      D. Cả 3 ý trên 

Câu 8: Vẻ đẹp của mỗi người được tạo nên từ? 
A. Phong cách thời trang    C. Phong cách thời trang và cách ứng xử 
B. Cách ứng xử      D. Địa vị xã hội 

II. Xác định đúng hoặc sai với những phát biểu bảo quản trang phục dưới đây: (1 điểm) 
Cho quần áo màu tối và màu sáng vào giặt chung  
Là (ủi) quần áo được may bằng chất liệu có yêu cầu nhiệt độ thấp trước  
Cần phơi tất cả các loại quần áo ra ngoài nắng sau khi giặt  
Các loại quần áo ít sử dụng nên gói trong túi ni lon để tránh ẩm móc và gián, côn trùng  
 



 

 

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHÁCH NÀY 

 

 
 
III. Đổi đơn vị: (1 điểm) 
1,72 kV =  V 
500 V =  kV 
10,15 kW = W 
85 W = kW 
IV. Tự luận: (6 điểm) 
Câu 1 (2 điểm) Quần áo mùa hè được may từ loại vải nào? Vì sao?  
Câu 2 (2 điểm) Em hãy so sánh sự khác nhau về tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng 
hợp? 
Câu 3 (2 điểm) Trên quạt điện có ghi “220V - 60W”, hãy cho biết ý nghĩa? 
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--- HẾT--- 



TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

Họ và tên:  .......................................  

 .........................................................  

Lớp:  ............ SBD:  ........................  
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Năm học: 2025 - 2026 

 Môn: Công nghệ, Khối: 6 

Thời gian: 45 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Giám thị 1 Giám thị 2 Số thứ tự 

Số phách 

 
LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài thi Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số thứ tự 

Bằng số Bằng chữ Số phách 

ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ 2 
(Có 02 mặt) 

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Em hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bảng sau: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
Câu 1: Vẻ đẹp của mỗi người được tạo nên từ? 

A. Phong cách thời trang    C. Phong cách thời trang và cách ứng xử 
B. Cách ứng xử      D. Địa vị xã hội 

Câu 2: “Trang phục mang nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc” thuộc phong cách thời 
trang nào? 

A. Phong cách đơn giản     C. Phong cách dân gian 
B. Phong cách thể thao    D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 3: Lựa chọn trang phục theo thời trang là lựa chọn trang phục cho phù hợp với?  
A. Lứa tuổi     C. Điều kiện tài chính 
B. Môi trường     D. Cả 3 ý trên 

Câu 4: Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo? 
A. Nhu cầu thẩm mỹ    C. Nhu cầu thẩm mỹ và sở thích 
B. Sở thích     D. Đại trà 

Câu 5: Sự thay đổi của thời trang thể hiện qua?  
A. Kiểu dáng     C. Chất liệu 
B. Màu sắc     D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 6: Theo nhu cầu mặc đẹp của con người, có loại thời trang nào? 
A. Thời trang xuân-hè    C. Thời trang công sở 
B. Thời trang thu-đông    D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 7: Nên chọn trang phục có kiểu may nào sau đây cho trẻ em?  
A. Kiểu may lịch sử    C. Kiểu may cầu kì, phức tạp 
B. Kiểu may ôm sát vào người   D. Kiểu may rộng rãi, thoải mái 

Câu 8: Loại quần áo nào dưới đây không nên phơi ngoài nắng? 
A. Quần áo may bằng vải sợi bông  C. Quần áo may bằng vải sợi pha 
B. Quần áo may bằng vải ni lon   D. Cả 3 loại trên 

II. Xác định đúng hoặc sai với những phát biểu bảo quản trang phục dưới đây: (1 điểm) 
Cho quần áo màu tối và màu sáng vào giặt chung  
Là (ủi) quần áo được may bằng chất liệu có yêu cầu nhiệt độ thấp trước  
Cần phơi tất cả các loại quần áo ra ngoài nắng sau khi giặt  
Các loại quần áo ít sử dụng nên gói trong túi ni lon để tránh ẩm móc và gián, côn trùng  



 

 

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHÁCH NÀY 

 

 
 
III. Đổi đơn vị: (1 điểm) 
0,17 kV =  V 
5000 V =  kV 
1,58 kW = W 
805 W = kW 
IV. Tự luận: (6 điểm) 
Câu 1 (2 điểm) Trang phục có vai trò gì?  
Câu 2 (2 điểm) Em hãy so sánh sự khác nhau về tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng 
hợp? 
Câu 3 (2 điểm) Hai đèn điện có số liệu sau: 9W, 15W. Em sẽ chọn bóng nào để tiết kiệm điện 
năng? Vì sao? 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….….

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

--- HẾT--- 
 



TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

Họ và tên:  .......................................  

 .........................................................  

Lớp:  ............ SBD:  ........................  
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Năm học: 2025 - 2026 

 Môn: Công nghệ, Khối: 6 

Thời gian: 45 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Giám thị 1 Giám thị 2 Số thứ tự 

Số phách 

 
LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài thi Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số thứ tự 

Bằng số Bằng chữ Số phách 

ĐỀ HÒA NHẬP 
(Có 01 mặt) 

I. Trắc nghiệm (8 điểm) Em hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bảng sau: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc động vật là? 

A. Vải sợi bông     C. Vải len   
B. Vải lanh      D. Cả ba ý trên 

Câu 2: Đâu không phải là đặc điểm của vải sợi thiên nhiên? 
A. Dễ bị nhàu      C. Mặc thoáng mát 
B. Độ hút ẩm thấp     D. Phơi lâu khô 

Câu 3: Quần áo mùa hè thường được may từ? 
A. Vải sợi bông      C. Vải sợi tơ tằm 
B. Vải sợi pha      D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4: Nguyên liệu ban đầu để sản xuất vải sợi tổng hợp? 
A. Than đá      C. Gỗ 
B. Tre       D. Sợi bông 

Câu 5: Trang phục thể thao thuộc kiểu trang phục nào? 
A. Theo thời tiết     C. Theo lứa tuổi 
B. Theo công dụng     D. Theo giới tính 

Câu 6: Vật dụng nào không đi kèm trang phục? 
A. Ba lô       C. Thắt lưng 
B. Điện thoại      D. Khăn quàng 

Câu 7: Lựa chọn trang phục căn cứ vào? 
A. Vóc dáng cơ thể     C. Môi trường và tính chất công việc 
B. Lứa tuổi      D. Cả 3 ý trên 

Câu 8: Vẻ đẹp của mỗi người được tạo nên từ? 
A. Phong cách thời trang    C. Phong cách thời trang và cách ứng xử 
B. Cách ứng xử      D. Địa vị xã hội 

III. Tự luận: (2 điểm) Trang phục có vai trò gì? 

….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 
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HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHÁCH NÀY 
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--- HẾT--- 



TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

Họ và tên:  .......................................  

 .........................................................  

Lớp:  ............ SBD:  ........................  
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Năm học: 2025 - 2026 

 Môn: Công nghệ, Khối: 6 

Thời gian: 45 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Giám thị 1 Giám thị 2 Số thứ tự 

Số phách 

 
LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài thi Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số thứ tự 

Bằng số Bằng chữ Số phách 

ĐỀ CHÍNH DỰ PHÒNG 
(Có 02 mặt) 

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Em hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bảng sau: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc động vật là? 

A. Vải sợi bông     C. Vải len   
B. Vải lanh      D. Cả ba ý trên 

Câu 2: Đâu không phải là đặc điểm của vải sợi thiên nhiên? 
A. Dễ bị nhàu      C. Mặc thoáng mát 
B. Độ hút ẩm thấp     D. Phơi lâu khô 

Câu 3: Quần áo mùa hè thường được may từ? 
A. Vải sợi bông      C. Vải sợi tơ tằm 
B. Vải sợi pha      D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4: Nguyên liệu ban đầu để sản xuất vải sợi tổng hợp? 
A. Than đá      C. Gỗ 
B. Tre       D. Sợi bông 

Câu 5: Trang phục thể thao thuộc kiểu trang phục nào? 
A. Theo thời tiết     C. Theo lứa tuổi 
B. Theo công dụng     D. Theo giới tính 

Câu 6: Vật dụng nào không đi kèm trang phục? 
A. Ba lô       C. Thắt lưng 
B. Điện thoại      D. Khăn quàng 

Câu 7: Lựa chọn trang phục căn cứ vào? 
A. Vóc dáng cơ thể     C. Môi trường và tính chất công việc 
B. Lứa tuổi      D. Cả 3 ý trên 

Câu 8: Vẻ đẹp của mỗi người được tạo nên từ? 
A. Phong cách thời trang    C. Phong cách thời trang và cách ứng xử 
B. Cách ứng xử      D. Địa vị xã hội 

II. Xác định đúng hoặc sai với những phát biểu bảo quản trang phục dưới đây: (1 điểm) 
Cho quần áo màu tối và màu sáng vào giặt chung  
Là (ủi) quần áo được may bằng chất liệu có yêu cầu nhiệt độ thấp trước  
Cần phơi tất cả các loại quần áo ra ngoài nắng sau khi giặt  
Các loại quần áo ít sử dụng nên gói trong túi ni lon để tránh ẩm móc và gián, côn trùng  

 



 

 

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHÁCH NÀY 

 

 
 
III. Đổi đơn vị: (1 điểm) 
17,57 kV =  V 
259 V =  kV 
1,04 kW = W 
70 W = kW 

IV. Tự luận: (6 điểm) 
Câu 1 (2 điểm) Các thông số kỹ thuật trên đồ dùng điện có vai trò gì? 
Câu 2 (2 điểm) Em hãy so sánh sự khác nhau về tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi 
tổng hợp? 
Câu 3 (2 điểm) Trên bếp điện có ghi: “220V - 2000W”. Em hãy cho biết ý nghĩa của số liệu 
“2000W”. 
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….…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….…. 

--- HẾT--- 



 

ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KỲ HKII 

ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ 1 

I. Trắc nghiệm (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
C B D A B B D C 

II. Đúng/Sai (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

Cho quần áo màu tối và màu sáng vào giặt chung  S 
Là (ủi) quần áo được may bằng chất liệu có yêu cầu nhiệt độ thấp trước  Đ 
Cần phơi tất cả các loại quần áo ra ngoài nắng sau khi giặt  S 
Các loại quần áo ít sử dụng nên gói trong túi ni lon để tránh ẩm móc và gián, côn trùng  Đ 

III. Đổi đơn vị (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

1,72 kV = 1720 V 
500 V = 0,5 kV 
10,15 kW = 10150 W 
85 W = 0,085 kW 

 

IV. Tự luận 

Câu 1: (Mỗi ý đúng được 1đ) 

– Quần áo mùa hè được may từ vải sợi thiên nhiên hoặc vải sợi pha 
– Vì có độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát 

Câu 2: (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

Vải sợi thiên nhiên Vải sợi tổng hợp 
– Có độ hút ẩm cao 
– Mặc thoáng mát 
– Dễ bị nhàu 
– Phơi lâu khô 

– Có độ hút ẩm thấp 
– Mặc nóng, ít thấm mồ hôi 
– Không nhàu 
– Phơi mau khô 

Câu 3: (Mỗi ý đúng đạt 1đ) 

– 220V: Điện áp định mức 
– 60W: Công suất định mức 

 

 



 

ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ 2 

I. Trắc nghiệm (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
C C D C D D D A 

II. Đúng/Sai (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

Cho quần áo màu tối và màu sáng vào giặt chung  S 
Là (ủi) quần áo được may bằng chất liệu có yêu cầu nhiệt độ thấp trước  Đ 
Cần phơi tất cả các loại quần áo ra ngoài nắng sau khi giặt  S 
Các loại quần áo ít sử dụng nên gói trong túi ni lon để tránh ẩm móc và gián, côn trùng  Đ 

III. Đổi đơn vị (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

0,17 kV = 170 V 
5000 V = 5 kV 
1,58 kW = 1580 W 
805 W = 0,805 kW 

IV. Tự luận 

Câu 1: (Mỗi ý đúng được 1đ) 

– Bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của môi trường như: mưa, nắng, ... 
– Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. 

Câu 2: (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

Vải sợi thiên nhiên Vải sợi tổng hợp 
– Có độ hút ẩm cao 
– Mặc thoáng mát 
– Dễ bị nhàu 
– Phơi lâu khô 

– Có độ hút ẩm thấp 
– Mặc nóng, ít thấm mồ hôi 
– Không nhàu 
– Phơi mau khô 

Câu 3: (Mỗi ý đúng đạt 1đ) 

– Chọn bóng đèn 9W. 
– Vì công suất định mức càng nhỏ thì càng tiết kiệm điện năng. 

 

 

 

 

 



 

ĐỀ HÒA NHẬP 

I. Trắc nghiệm (Mỗi ý đúng được 1đ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
C B D A B B D C 

II. Tự luận (Mỗi ý đúng được 1đ) 

– Bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của môi trường như: mưa, nắng, ... 
– Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. 

ĐỀ DỰ PHÒNG 

I. Trắc nghiệm (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
C B D A B B D C 

II. Đúng/Sai (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

Cho quần áo màu tối và màu sáng vào giặt chung  S 
Là (ủi) quần áo được may bằng chất liệu có yêu cầu nhiệt độ thấp trước  Đ 
Cần phơi tất cả các loại quần áo ra ngoài nắng sau khi giặt  S 
Các loại quần áo ít sử dụng nên gói trong túi ni lon để tránh ẩm móc và gián, côn trùng  Đ 

III. Đổi đơn vị (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

17,57 kV = 17570 V 
259 V = 0,259 kV 
1,04 kW = 1040 W 
70 W = 0,07 kW 

IV. Tự luận 

Câu 1: (Mỗi ý đúng được 1đ) 

– Giúp lựa chọn đồ dùng điện phù hợp. 
– Giúp sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Câu 2: (Mỗi ý đúng được 0,25đ) 

Vải sợi thiên nhiên Vải sợi tổng hợp 
– Có độ hút ẩm cao 
– Mặc thoáng mát 
– Dễ bị nhàu 
– Phơi lâu khô 

– Có độ hút ẩm thấp 
– Mặc nóng, ít thấm mồ hôi 
– Không nhàu 
– Phơi mau khô 

Câu 3: (2đ) 

– 2000W: Công suất định mức
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Nội dung kiến 
thức 

Đơn vị kiến 
thức 

Mức độ nhận thức Điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

  TN TL TN TL TN TL TN TL  
Chủ đề 3: 
Trang phục và 
thời trang 
 

Các loại vải 
thưởng dùng 
trong may mặc 

3  1   2   5 

Trang phục 1  6      1,75 
Thời trang   1      0,25 
Sử dụng đồ 
dùng điện trong 
gia đình 

    4 1   3 

Tổng số câu 4  8  4 3   
10 điểm Tỷ lệ % 10% 20% 70% 0% 

Điểm 1 2 7 0 
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TT 

 

Nội dung 

kiến thức 

 

Đơn vị kiến 

thức 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm 

tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ đánh giá 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 
dụng 

cao 

1 

 

Chủ đề 3: 

Trang 

phục và 

thời trang 

 

Các loại vải 

thường 

dùng trong 

may mặc 

Nhận biết: 

- Nguồn gốc và tính chất của các loại vải 

 

3 

 

 

  

Thông hiểu: 

- Nguồn gốc và tính chất của các loại vải 

 

 1   

Vận dụng: 

- Tính chất của các loại vải 

  2  

Trang phục  Nhận biết: 

- Lựa chọn trang phục 

 

 

1 

 

 

  

Thông hiểu: 

- Các loại trang phục 

- Sử dụng và bảo quản trang phục 

  

6 

  



 

Thời trang Thông hiểu: 

- Phong cách thời trang 

 
1 

 

 

 

Sử dụng đồ 

dùng điện 

trong gia 

đình 

Vận dụng: 

- Lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm điện 
năng 

 

 

 

5  

TỔNG CỘNG 
4 TN 

  

8 TN 

 

4 TN 

3 TL 

 

–  
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